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1 Trần Thanh Dũng 25/05/1905 260871916 Phước  Hải
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Chợ La Gi 1.000.000 x

2 Nguyễn Hữu Thi 20/09/1975 260859168 Phước  Hải
lái xe mô tô 2

bánh chở khách

Cảng cá 

La Gi
1.000.000 x

3 Lê Thị Thanh Cúc 22/06/1980 260971552 Phước  Hải

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Phước Hải 1.000.000 x

4 Võ Thị Minh Thủy 02/06/1905 260915852 Phước  Hải

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Nhà hàng

Mai Kỳ (TT)
1.000.000 x

5
Phạm Thị Thu

Phương
06/12/1986 261001700 Phước  Hải

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Nhà hàng

Mai Kỳ (TT)
1.000.000 x

6 Trần Thị Thực 26/10/1986 261587027 Phước  Hải

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Quán Ngọc

Vy (CB)
1.000.000 x

7
Nguyễn Thị Hồng 

Đào
04/02/1977 261450766 Phước  Hải

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Vườn dừa

AK (CB)
1.000.000 x
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8 Phan Thị Diệu 21/04/1996 241981367 Phước Linh

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Quán Hương

Nguyên (CB)
1.000.000 x

9 Nguyễn Thị Lan 01/01/1971 261278587  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Ao cá

Phước Thọ
1.000.000 x

10 Phạm Thị Thúy 31/05/1905 261352932  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Dê

Ngon (TT)
1.000.000 x

11
Nguyễn Thị Kim

Hồng
24/07/1975 26112880  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Dê

Ngon (TT)
1.000.000 x

12 Phạm Thị Loan 07/02/1992 173478432  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Phở

Hòa (TA)
1.000.000 x

13 Nguyễn Đức Năm 07/05/1905 260137227  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Hồ Tôm 1.000.000 x

14 Nguyễn Đức Khoa 26/05/1905 260693100  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Hồ Tôm 1.000.000 x

15 Lê Danh Thuận 10/10/1999 261581595  Hồ Tôm

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán BBQ

Tân An
1.000.000 x

16 Nguyễn Văn Thận 05/051962 260154462 Thanh Linh

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Nhà vườn

La Gi (CB)
1.000.000 x

17 Nguyễn Văn Chiến 09/03/1959 261454337 Thanh Linh
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Thanh Linh 1.000.000 x
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18 Phan Thị Mười 14/04/1976 261523606 Thanh Linh

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ba

Lượng (TT)
1.000.000 x

19 Ngô Thị Thái Nga 14/03/1991 261296896 Thanh Linh

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Tú

(CB)
1.000.000 x

20 Lý Ngọc Hoàng 15/07/1971 260836853 Phước Thọ
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Phước Thọ 1.000.000 x

21 Trần Ngọc Bông 03/06/1967 260532435 Phước Thọ
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Phước Thọ 1.000.000 x

22 Trần Công Thận 01/01/1966 261112863 Phước Thọ
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Phước Thọ 1.000.000 x

23 Nguyễn Văn Anh 01/01/1948 260449777 Phước Thọ
lái xe mô tô 2

bánh chở khách

Ngã tư

Quân Cảnh
1.000.000 x

24 Lê Phú Triệu 04/04/1995 261407063 Phước Thọ

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Câu cá

Phước Thọ
1.000.000 x

25 Ngô Hồng Tươi 30/11/1993 261352518 Phước Thọ

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Câu cá

Phước Thọ
1.000.000 x

26 Lê Phú Bình 12/06/1988 261112938 Phước Thọ

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Câu cá

Phước Thọ
1.000.000 x

27 Phan Thị Én 30/01/1995 215312281 Phước Thọ

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Câu cá

Phước Thọ
1.000.000 x

28 Nguyễn Văn Trọng 14/05/1905 260136534 Phước Thọ
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Phước Thọ 1.000.000 x
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29 Nguyễn Đức Thọ 13/05/1905 260630178 Phước Thọ
lái xe mô tô 2

bánh chở khách

Cảng cá

La Gi
1.000.000 x

30
Dương Nguyễn Hy

Linh
08/01/1991 261296628 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

nhà nghĩ 

Khanh

Thịnh (MĐ)

1.000.000 x

31 Nguyễn Thị Bưởi 16/06/1954 260158382 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Thúy

Lại (CB)
1.000.000 x

32  Võ Văn Bực 15/02/1946 371528614 Mũi Đá

Bán hàng rong,

ko có địa điểm 

cố định

thị xã La Gi 1.000.000 x

33 Bùi Thị Liên 22/05/1955 371888802 Mũi Đá

Bán hàng rong,

ko có địa điểm 

cố định

thị xã La Gi 1.000.000 x

34 Hồ Thị Tuyết 11/06/1969 381169354 Mũi Đá

Bán hàng rong,

ko có địa điểm 

cố định

Khu du lịch

Cam Bình
1.000.000 x

35 Lê Đình Phước 20/05/1963 381169355 Mũi Đá

Bán hàng rong,

ko có địa điểm 

cố định

Mũi Đá 1.000.000 x

36
Huỳnh Thái Tú

Anh
14/09/1973 260798823 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán cơm

Huỳnh Chí 

Thiện 

1.000.000 x

37 Văn Ngọc Đăng 13/09/2000 261459005 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán cơm

Huỳnh Chí 

Thiện 

1.000.000 x

38 Lê Minh Giáp 05/05/1952 261296563 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Tú

(CB)
1.000.000 x
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39 Lục Thị Hoài 23/08/1989 261457447 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Motlell Trần

Nguyễn 

(MĐ)

1.000.000 x

40
Nguyễn Quang

Bình
04/06/1905 331811724 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Tư 

Khỏe (CB)
1.000.000 x

41 Phan Thị Lý 07/02/1997 261454171 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Tư 

Khỏe (CB)
1.000.000 x

42 Lê Thị Tài 20/06/1986 261114596 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ánh

Châu (CB)
1.000.000 x

43 Lê Thị Thống 15/05/1971 260622927 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ánh

Châu (CB)
1.000.000 x

44 Lê Đình Tư 06/08/1996 261454423 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ánh

Châu (CB)
1.000.000 x

45 Bùi Thị Huệ 04/12/1968 261220738 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ánh

Châu (CB)
1.000.000 x

46 Võ Thị Kim Ngân 16/07/1998 261454444 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ánh

Châu (CB)
1.000.000 x

47 Lê Thị Kim Chi 10/10/1984 260970216 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Ánh

Châu (CB)
1.000.000 x

48
Nguyễn Thị Thúy

Hằng
01/01/1972 260622843 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Vườn dừa 

AK (CB)
1.000.000 x
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49
Nguyễn Thị Thu

Hà
04/08/1980 260322376 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Vườn dừa 

AK (CB)
1.000.000 x

50 Trần Thị Bốn 23/05/1905 260630138 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

nhà nghĩ

Lệ Thư (MĐ)
1.000.000 x

51
Trần Thị Thiên

Hương
27/04/1994 261296643 Mũi Đá

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

Quán Hương 

Nguyên (CB)
1.000.000 x

52 Lê Thị Hồng 20/11/1963 261067850 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

cà phê 

Thiên Đường 

(TT)

1.000.000 x

53 Phạm Thị Lài 15/05/1905 261369292 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

cà phê 

Thiên Đường 

(TT)

1.000.000 x

54
Trần Thị Ngọc

Tiến
16/05/1905 260135692 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

thị xã La Gi 1.000.000 x

55 Võ Thu Hà 29/05/1905 260780152 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

quán Dê

Đức Phát 

(TT)

1.000.000 x

56 Hồ Thị Lý 05/05/1905 261389753 Phước Tiến

Bán hàng rong,

ko có địa điểm 

cố định

thị xã La Gi 1.000.000 x

57 Trần Anh Hùng 10/06/1966 260446006 Phước Tiến
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
thị xã La Gi 1.000.000 x

58 Tôn Nữ Diệu Chi 25/12/1965 261296301 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

nhà hàng

Minh Thơ 

(TT)

1.000.000 x
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59 Nguyễn Thị Vui 05/05/1958 261182238 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

nhà hàng

Minh Thơ 

(TT)

1.000.000 x

60
Tôn Nữ Diệu

Sương
01/06/1964 261296361 Phước Tiến

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

cà phê 

Thiên Đường 

(TT)

1.000.000 x

61 Đặng Tự Trị 06/11/1996 260545909 Phước Tiến
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
thị xã La Gi 1.000.000 x

62 Hồ Hạnh 13/03/1946 261583263 Phước Tiến
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
thị xã La Gi 1.000.000 x

63 Lê Dũng 12/09/1968 260537346  Cam Bình
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Cam Bình 1.000.000 x

64 Lê Văn Bằng "01/04/1962 261140415  Cam Bình
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
Cam Bình 1.000.000 x

65 Mai Thị Lân 01/01/1968 260537369  Cam Bình

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

NN Hương

Rừng (CB)
1.000.000 x

66 Trần Thanh Hùng 10/02/1957 260440835  Cam Bình
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
 Cam Bình 1.000.000 x

67
Trần Thị Thanh

Ngọc
15/10/1989 261114424  Cam Bình

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

NV Quán

Tú (CB)
1.000.000 x

68
Trương Công

Thiệm
02/03/1955 260838010  Cam Bình

lái xe mô tô 2

bánh chở khách
 Cam Bình 1.000.000 x

69 Lê Hữu Du 17/05/1905 190079100  Cam Bình
lái xe mô tô 2

bánh chở khách
 Cam Bình 1.000.000 x
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70 Lê Minh Hảo 07/11/1986 261038445  Cam Bình

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

phụ Quán

Huy Hoàng 

(CB)

1.000.000 x

71 Phạm Thị Vũ Hà 26/07/1981 261109028  Cam Bình

Làm việc tại hộ 

KD trong lĩnh 

vực ăn uống

phụ Quán

Huy Hoàng 

(CB)

1.000.000 x

72 Đoạn Khánh 24/10/1946 260838106 Phước Linh
Bán lẻ vé số lưu 

động 
Phước Linh 1.000.000 x

73 Tô Văn Bần 10/10/1960 174628568 Phước  Hải
Bán lẻ vé số lưu 

động 
Phước  Hải 1.000.000 x

74 Văn Đính 18/08/1946 261389952 Phước  Hải
Bán lẻ vé số lưu 

động 
Phước  Hải 1.000.000 x

75 Lê Thị Hồng Thúy 01/02/1999 261456038 Hồ Tôm
Bán lẻ vé số lưu 

động 
Phước  Hải 1.000.000 x

76 Phan Thị Xuân 11/09/1959 261583632 Thanh Linh
Bán lẻ vé số lưu 

động 
Thanh Linh 1.000.000 x

77 Trần Thị Loan 27/05/1905 191325857 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

78 Ngô Thị Thông 12/05/1905 261386990 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

79 Bùi Thị Huệ 14/05/1905 261123875 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

80 Đinh Văn Tiến 02/12/1964 261122968 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

81 Tôn Nữ Diệu Ân 20/05/1905 261296300 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x
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82 Lê Thị Thu Hương 20/5/1975 260836148 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

83 Lê Văn Lắm 24/10/1960 261583257 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

84 Trần Thị Thuyền 01/01/1962 261296306 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

85 Hồ Thị Lạc 31/3/1961 261581376 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

86 Nguyễn Thị Thủy 10/05/1905 261629972 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

87
Trương Thị Kim

Anh
28/8/1997 261454120 Phước Tiến

Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

88 Mai Thị Yến 08/10/1994 261296304 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

89 Nguyễn Hồng Hải 16/06/1905 261404579 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

90 Thái Thị Phượng 05/10/1986 261011698 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

91 Phan Thị Thanh 04/12/1955 261401805 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

92 Nguyễn Thị Gái 09/01/1968 261153124 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

93 Võ Thị Hồng 26/04/1905 260638692 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

94 Đỗ Thị Thịnh 24/9/1975 261585891 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x

95 Đinh Thị Gien Ni 17/06/1986 261009670 Phước Tiến
Bán lẻ vé số lưu 

động 
thị xã La Gi 1.000.000 x



Nam Nữ
Thường

 trú

Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu

 điện

Ký

 nhận

 trực

 tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Năm sinh
Số 

CMND/ 

Thẻ căn cước

 công dân

Nơi ở hiện tại
Công việc

chính trước 

khi mất 

việc làm

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

Nơi 

làm việc

Số tiền

 hỗ trợ

 (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú
TT Họ và Tên

95.000.000

95 .Số tiền: đồng.

Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng.

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: Số người hỗ trợ:

Tổng cộng: 95 người

95.000.000

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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